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	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023
1. Những ưu điểm và kết quả đạt được:
a) Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
- Việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật: ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch đã bám sát định hướng và nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2023, đó là: 
+ Tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.
+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.
Kế hoạch số 604/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu rõ nội dung trọng tâm; các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; thời gian; cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện; Kế hoạch cũng đã đề ra nhiệm vụ tổng kết “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình.
- Việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật đến các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 165/STP-TTr ngày 16/02/2023 triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2023 và thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012; tình hình thi hành Bộ luật Lao động năm 2019; tình hình thi hành Luật Việc làm năm 2013.
- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật:
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 29/5/2023 về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023[footnoteRef:1] [1:  Các Kết luận kiểm tra: số 87/KL-STP ngày 27/7/2023, số 88/KL-STP ngày 27/7/2023, số 89/KL-STP ngày 01/8/2023  về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đơn Dương.] 

Đối với lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1458/UBND-NC ngày 01/3/2023 về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính, trong đó UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác thi hành án hành chính, nhất là cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng lớn bản án hành chính phải thi hành, có nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 07/04/2023 về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:2]. [2:  Các Kết luận kiểm tra: số 40/KLKT-STP ngày 27/4/2023, số 41/KLKT-STP ngày 27/4/2023, số 42/KLKT-STP ngày 27/4/2023 về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính tại các huyện Lâm Hà, Di Linh và Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo kết quả kiểm tra số 111/BC-STP ngày 27/4/2023 tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. ] 

UBND các huyện, thành phố đã xây dựng các Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2023[footnoteRef:3] [3:  UBND huyện Di Linh ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu tại 05 xã, thị trấn; UBND huyện Đạ Tẻh ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật; UBND huyện Lâm Hà tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL; UBND huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, thành phố Bảo Lộc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
] 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 03/10/2023 kèm theo Phương án điều tra khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; phối hợp các sở, ngành và địa phương (Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Liên đoàn Lao động tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp; Ban quản lý dự án giao thông vận tải, UBND huyện, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh…) tổ chức cuộc điều tra khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh; thu thập 280 thông tin khảo sát nhằm ghi nhận các ý kiến đánh giá về công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, việc làm; việc thực hiện các thủ tục hành chính; tình hình thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm: tuyển dụng, hợp đồng lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động; quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài; hoạt động công đoàn; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:4]. [4:  Báo cáo số 394/BC-STP ngày 16/11/2023 của Sở Tư pháp về Kết quả điều tra khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
] 

- Việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật:
+ Đối với việc theo dõi thi hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương:
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 1491/UBND-NC ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các giải pháp theo kiến nghị của Bộ Tư pháp. Trong đó, UBND tỉnh giao “Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành, lĩnh vực nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, báo cáo UBND tỉnh”. Sở Tư pháp đã phối hợp thực hiện rà soát và tổng hợp báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật (Báo cáo số 78/BC-STP ngày 30/03/2023 của Sở Tư pháp).
+ Đối với việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vướng mắc trong luật hiện hành:
Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6824/UBND-NC ngày 07/8/2023 về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các quy định của pháp luật hiện hành, giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai rà soát các nội dung và đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 10/8/2023 về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vướng mắc trong các luật hiện hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp thường xuyên rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu khả thi và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật (Phụ lục kèm theo Báo cáo này).
- Về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở Tư pháp thông qua công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023, đã phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, trong đó đã phổ biến nội dung, trách nhiệm trong công tác báo cáo, biểu mẫu báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTP. 
b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Tổng số biên chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh là 405 biên chế. Trong đó có 04 biên chế chuyên trách (Thanh tra Sở Tư pháp), 401 biên chế kiêm nhiệm. Cụ thể như sau: 
+ Đối với Sở Tư pháp: thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, theo đó công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật được nhập chung với công tác Thanh tra Sở. Sở Tư pháp đã bố trí 04 biên chế Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
+ Đối với các sở, ban, ngành: Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh, theo đó tại các Sở: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp thành lập tổ pháp chế[footnoteRef:5]. Các sở còn lại bố trí từ 02 đến 03 công chức làm công tác pháp chế đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Tổng số biên chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật là 156 biên chế kiêm nhiệm.  [5:  Quyết định số 59/QĐ-KHĐT ngày 12/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 32/QĐ-SLĐTBXH ngày 09/4/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Quyết định số 336/QĐ-TTr ngày 12/4/2021 của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 61/QĐ-KCN ngày 23/10/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp; Quyết định số 212/QĐ-SXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng; Quyết định số 44/QĐ-STC ngày 14/4/2021 của Sở Tài chính; Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 12/4/2021 của Sở Công Thương; Quyết định số 541/QĐ-STNMT ngày 18/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.] 

+ Đối với UBND cấp huyện, cấp xã: về cơ bản hiện nay nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật của các địa phương (cấp huyện và cấp xã) đều giao cho công chức tư pháp thực hiện với tổng số 245 biên chế kiêm nhiệm (không có biên chế chuyên trách)[footnoteRef:6]. [6:  UBND: thành phố Đà Lạt 13; thành phố Bảo Lộc 24; các huyện: Cát Tiên 21; Đức Trọng 16; Đạ Tẻh 23; Lạc Dương 18; Đơn Dương 20; Di Linh 21; Lâm Hà 32; Đạ Huoai 22; Đam Rông 20; Bảo Lâm 15 biên chế.] 

- Về cơ sở vật chất: Sử dụng chung các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 
- Về kinh phí: 
+ Đối với cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã cân đối kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, cấp cho Sở Tư pháp thực hiện theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.
+ Đối với cấp huyện: Kinh phí đảm bảo hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được phân bổ theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương giai đoạn 2022-2025
+ Về công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ:
UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lâm Đồng ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cụ thể: Kế hoạch số 606/KH-HĐPH ngày 31/01/2023 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 26/4/2023 về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 50/KH-HĐPH ngày 26/5/2023 về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 1); Kế hoạch số 117/KH-HĐPH ngày 27/9/2023 Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Đợt 2), đã tiến hành kiểm tra 12 huyện thành phố và 24 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức và nội dung phong phú trên địa bàn toàn tỉnh[footnoteRef:7]  [7:  Kế hoạch số 40/KH-STP ngày 31/5/2023 về việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 200 hội viên Hội Nông dân; Kế hoạch số 39/KH-STP ngày 31/5/2023, số 56/KH-STP ngày 17/10/2023 và số 57/KH-STP ngày 18/10/2023 thực hiện trợ giúp pháp lý chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 lồng ghép phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức 10 Hội nghị truyền thông kết hợp tư vấn pháp luật, tuyên truyền PBGDPL tại 06 huyện Lạc Dương cho gần 1400 đại biểu; tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù cho hơn 140 phạm nhân tại Trại giam, 140 người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tổ chức Hội nghị xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL gắn với việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn kinh tế, pháp luật và giáo dục công dân trong trường Trung học phổ thông; phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong doanh nghiệp nhỏ và vừa cho gần 500 đại biểu tham dự…; Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người năm 2023 qua hình thức xây dựng Bộ câu hỏi – đáp pháp luật về phòng chống mua bán người, thực hiện đăng tải trên Trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng và Báo online Lâm Đồng; thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023 và Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng; tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, xây dựng “Tình huống giải đáp pháp luật” tuyên truyền qua phương tiện truyền thanh ...] 

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu các kế hoạch thực hiện các Đề án, chương trình thuộc Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, cụ thể: ban hành Văn bản số 15/HĐPH ngày 27/02/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 704/STP-TH&PBGDPL ngày 23/5/2023 hướng dẫn thực hiện và Báo cáo số 163/BC-STP ngày 08/6/2023 sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 03/8/2023 Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” và “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2022-2030”...
Kết quả thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023: trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 2.777 cuộc phổ biến, tổ chức 71 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, cấp phát 770.278 tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật[footnoteRef:8] [8:  Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã thực hiện 561 cuộc PBGDPL; cấp phát 153.061 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 17 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cấp huyện đã thực hiện 247 cuộc PBGDPL; cấp phát 388.283 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
- Cấp xã đã thực hiện 1.969 cuộc PBGDPL; cấp phát 228.934 tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 39 cuộc thi tìm hiểu pháp luật.
] 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
a. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ngày 28/01/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 đã tạo thuận lợi và chủ động cho các địa phương về mặt thời gian trong việc ban hành Kế hoạch, dẫn đến UBND cấp huyện, cấp xã và các sở ban ngành có thể ban hành kế hoạch sớm nhất để triển khai thực hiện các nội dung theo dõi thi hành pháp luật ngay từ đầu năm.
Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật chưa có sự chủ động mà vẫn cần phải có sự phối hợp từ Sở Tư pháp - cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của tỉnh và một số đơn vị, địa phương có liên quan như điều tra khảo sát, hội thảo, tọa đàm…
b. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
+ Điều kiện biên chế, nhân lực cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn gặp nhiều khó khăn; cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã là kiêm nhiệm nhưng phạm vi lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật rộng, các văn bản hướng dẫn về nội dung, cách thức và hướng dẫn thi hành còn khó áp dụng.
+ Phụ lục đề cương báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTP tại phần 3 “Việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân” yêu cầu nêu số vụ việc vi phạm hình sự, dân sự, kỷ luật, nội dung quá chi tiết và tổng hợp từ nhiều ngành, nhiều cấp nên có sự chồng chéo, các cơ quan báo cáo khó nắm bắt được nếu có các vi phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử… Do vậy gây khó khăn, lúng túng trong tổng hợp báo cáo. 
+ Kinh phí đảm bảo các điều kiện triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế do kinh phí đảm bảo hoạt động cho công tác này của các sở, ban, ngành, sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị nên chỉ đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác.
+ Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số đơn vị còn lúng túng, công tác phối hợp giữa các cấp địa phương trong triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa chặt chẽ, do đó kết quả theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự đạt chất lượng, nổi bật.
c. Nguyên nhân
- Do điều kiện về nhân lực, kinh phí và các nội dung thực hiện theo dõi thi hành pháp luật như công tác điều tra, khảo sát, kiểm tra, tọa đàm tại cấp xã, cấp huyện khó thực hiện do đối tượng, phạm vi theo dõi hẹp; công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ít như lĩnh vực quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu chủ yếu ở cấp tỉnh (Sở Tài chính), cấp huyện, cấp xã chỉ phối hợp theo dõi và tổ chức thực hiện...
- Kinh phí đảm bảo các điều kiện triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật sử dụng trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị nên chỉ đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác.
- Cán bộ, công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đều là kiêm nhiệm nên chất lượng không đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ về theo dõi thi hành pháp luật.
- Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023 được thực hiện từ Trung ương đến cấp xã (về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm). Đây là lĩnh vực theo dõi có tính chất vĩ mô và phù hợp để thực hiện đến cấp tỉnh. Đối với cấp huyện, xã và các sở ngành chuyên môn chủ yếu là phối hợp, triển khai thi hành theo các văn bản quy phạm pháp luật và của các bộ ngành Trung ương theo địa bàn quản lý nên chưa đảm bảo tính thống nhất, nội dung triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá còn mờ nhạt.
II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 
1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật
a. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trong năm 2023
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 23/11/2003, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 27 Nghị quyết quy phạm pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 63 Quyết định quy phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, góp ý văn bản đã chú trọng thẩm định nội dung và tính khả thi của văn bản, đánh giá tác động; qua công tác thẩm định đã góp phần nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.
Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 
- Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 63 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (từ Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND đến Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND). Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành; đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp và phù hợp tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
- Sở Tư pháp đã thẩm định 120 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định 04 đề nghị xây dựng Nghị quyết. Quy trình thẩm định văn bản được thực hiện đúng theo quy định, các báo cáo thẩm định, văn bản góp ý luôn chú trọng đến sự cần thiết ban hành, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Sở Tư pháp đã nhận được 38 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các huyện, thành phố ban hành và đã tiến hành kiểm tra nội dung 38 văn bản trên theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy: Nội dung văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương. 
Công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Kịp thời cập nhật 27 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và 63 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.
Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 26/BC-STP ngày 15/02/2023 công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp theo quy định. 
b. Đối với việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023 
- Về lĩnh vực lao động: 
- Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.
 - Về lĩnh vực việc làm:
+ Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 về việc quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc  ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội;
+ Quyết định Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương Ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm đồng.
+ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 2/4/2019 về việc Bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 01/2018/QĐ-UBND
+ Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống quy định tại Điều 15 của Luật Giá năm 2012: 
+ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
+ Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2. Việc đảm bảo các điều kiện cho thi hành luật
a. Đối với nội dung pháp luật về lao động
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thi hành các quy định của pháp luật lĩnh vực Lao động:
- Kế hoạch số 6921/KH - UBND ngày 29/9/2021 triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH 14 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 
- Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm Trọng tài viên lao động tỉnh Lâm Đông, nhiệm kỳ 2021-2026
- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế làm việc của hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Lâm Đồng
- Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 về việc Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động và phân cấp quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
- Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng miễn nhiệm Trọng tài viên lao động tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm Trọng tài viên lao động tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì và phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Phổ biến giáo dục pháp luật: cấp phát 6.800 cuốn Cẩm nang, 16.500 tờ gấp tuyên truyền Bộ luật Lao động; tổ chức 03 lớp Tập huấn và đối thoại pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp cho trên 450 lượt doanh nghiệp; tổ chức 01 lớp tập huấn tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về lao động để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động cho cán bộ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp, cán bộ ban Quản lý Khu công nghiệp; tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về tranh chấp lao động cho Hội đồng trọng tài lao động và 01 lớp cho Hòa giải viên lao động; Phối hợp với Báo Lâm Đồng phát hành 02 bài trên Báo Lâm Đồng Online và 02 bài trên tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn.
b. Đối với nội dung pháp luật về việc làm
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm, cụ thể:
- Chương trình hành động số 83-CTr/TU ngày 13/8/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”
- Kế hoạch số 3623/KH-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Cập nhật và khai thác thông tin cung, cầu lao động giai đoạn 2013 – 2015 tỉnh Lâm Đồng;
- Kế hoạch số 7958/KH-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Lâm Đồng;
- Kế hoạch số 1623/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 -2020
- Kế hoạch số 782/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 02/02/2023 thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
- Kế hoạch số 1217/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về việc làm đã được các cơ quan, tổ chức và các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hệ thống các văn bản quy định, biên soạn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ, tờ rơi... in và phát cho các địa phương, tổ chức hơn 45 lớp tập huấn cho hơn 3.000 lượt cán bộ xã phường về công tác việc làm - xuất khẩu lao động và 10 lớp tập huấn cho hơn 100 doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài và cấp giấy phép lao động nước ngoài qua mạng cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 
c. Đối với nội dung pháp luật quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống
- Thực hiện các quy định của Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm; văn bản đề nghị các địa phương, doanh nghiệp thực hiện việc bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
- Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm nông sản thực phẩm, nước sạch, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vacxin phòng bệnh gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 08 điểm cung cấp tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại 07 huyện, thành phố cung cấp thông tin cho cán bộ thu thập giá tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, phân tích giá nông sản và vật tư hàng tuần, tháng, quý  thông báo và đăng tải trên trang web của Sở Nông nghiệp và PTNT; Giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 luôn duy trì ở mức cao và tương đối ổn định, ít có biến động giá.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực công thương: Sở Công thương đã tham mưu UBND tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giá bằng nhiều hình thức như đăng tải trên Trang thông tin điện tử, lồng ghép trong các đợt tập huấn, hội thảo và trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ, việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu được quan tâm thực hiện kịp thời, đồng bộ, người dân cơ bản nắm được chính sách pháp luật của Nhà nước về giá đối với các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu gồm: xăng, dầu thành phẩm, điện; khí dầu mỏ hoá lỏng; sữa giành cho trẻ em dưới 06 tuổi.
Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 4635/UBND-KT ngày 20/7/2017 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BCT, giao Sở Công Thương tham mưu công bố danh sách thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa theo quy định. Hàng năm, vào ngày 01/7 hoặc trong trường hợp đột xuất, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá sữa trên địa bàn tỉnh.
 Sở Công thương đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động của trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại, an toàn thực phẩm… 
Về tình hình thực hiện giá điện bán lẻ từ năm 2013 đến 2023 thực hiện theo giá bán do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về giá bán điện, qua theo dõi giá điện bình quân tăng từ 1.622,01 đồng/kWh  đến 2.006,79 đồng/kWh.  Việc áp dụng giá bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện, nhìn chung tình hình áp dụng về giá điện bán lẻ được áp dụng đúng theo quy định giá do Bộ Công Thương ban hành.
Ngoài ra, Sở Công thương đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về thu tiền điện của người thuê nhà trọ để ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 4130/BCĐ-ĐTĐL ngày 09/6/2020 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở và Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vi quản lý nhà nước lĩnh vực y tế: Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã tự kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá; Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/05/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
3. Việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm năm 2023
a. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
- Đối với lĩnh vực lao động: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH – SLĐTBXH ngày 19/10/2021 triển khai thi hành Bộ luật Lao động giai đoạn 2021-2024 theo Kế hoạch của UBND tỉnh; Văn bản số 493/SLĐTBXH – LĐTL ngày 31/5/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020; Quyết định số 71/QĐ- SLĐTBXH ngày 10/6/2021 về việc ủy quyền cho Phòng lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện đăng ký nội quy lao động; Văn bản số 610/SLĐTBXH – LĐTL ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện đăng ký nội quy lao động cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản  xuất, kinh doanh; Văn bản số 629/SLĐTBXH – LĐTL ngày 17/6/2022 triển khai thực hiện mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Văn bản số 452/SLĐTBXH – LĐTL ngày 09/5/2022 hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15…; tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với 20 doanh nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh; tiếp nhận 132 Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; 154 hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trả lời 10 đơn thư hỏi các chế độ, chính sách về pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.
- Đối với lĩnh vực việc làm: Triển khai thi hành Luật Việc làm 2013, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng kế hoạch vốn vay hỗ trợ tạo việc làm và vốn vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; xây dựng Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố thực hiện ghi chép và cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hướng dẫn thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính Phủ ; thường xuyên tiếp nhận, hướng dẫn cho người lao động hoàn chỉnh hồ sơ để hưởng chế độ BHTN; chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng trong việc giải đáp thắc mắc, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.
Từ năm 2013 đến tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 509 phiên giao dịch việc làm, có 3.533 doanh nghiệp tham gia tư vấn việc làm, hơn 72.134 người lao động tham gia tìm kiếm việc làm, số lao động được giới thiệu việc làm là 55.324 lao động; tổng số lao động được giải quyết việc làm giai đoạn 2013 - 2023 là 301.133 người (trong đó, xuất khẩu lao động 105.479 người tại các thị trường Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Malaixia, Dubai, Qatar, Đức….vv).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho 1.375 lượt tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh/1.436 vị trí được sử dụng lao động người nước ngoài; hướng dẫn cho hơn 1.337 doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở làm hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; thực hiện cấp giấy phép lao động cho 1.428 lao động người nước ngoài làm việc ở các vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật với ngành nghề nông nghiệp, dịch vụ, giáo dục, công nghiệp….
Ngoài ra, giai đoạn 2013-2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy phép cho 07 đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm (Cấp mới 03 doanh nghiệp; cấp lại 04 doanh nghiệp); Từ 2013 đến 2023 trên địa bàn toàn tỉnh có 60.189 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp (trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp 58.428 người). 
- Đối với lĩnh vực quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Tài chính, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu quản lý, điều hành giá, bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở từng lĩnh vực được giao; thường xuyên theo dõi, cập nhật đầy đủ diễn biến tình hình giá cả thị trường theo tháng, quý, 6 tháng, năm để kịp thời tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp bình ổn giá, kê khai giá, niêm yết giá và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa xảy ra tình trạng mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.
b. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân
Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án hai cấp thụ lý và giải quyết 06 vụ án lao động, thụ lý bằng so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 100%.
Trong công tác giải quyết xét xử các vụ việc dân sự nói chung, về cơ bản việc giải quyết, xét xử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Các vụ việc được thụ lý, giải quyết trong thời hạn luật định. Quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ, các Tòa án tuân thủ chặt chẽ, quy định của pháp luật. 
Không phát sinh về thụ lý vụ án liên quan đến việc thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu.
4. Nhận định chung về kết quả theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật
a. Về lao động, việc làm 
- Tác động tích cực:
Các quy định của pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm đã tạo cơ chế thuận lợi, nhằm thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn đầu tư tại các dự án trên địa bàn của tỉnh ngày một tăng, tạo ra nhiều việc làm mới, đời sống của người dân nói chung và người lao động nói riêng được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết cơ bản vấn đề việc làm của địa phương.
Các ngành, các cấp và các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các chính sách, pháp luật về việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chương trình, đề án về việc làm, lồng ghép mục tiêu giải quyết việc làm trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội....; công tác thông tin thị trường lao động và quản lý lao động cũng ngày càng được quan tâm đã góp phần thúc đẩy và bảo đảm việc làm cho người lao động.
- Tác động tiêu cực:
Qua thực tiễn thi hành pháp luật về lao động, việc làm tại địa phương chưa phát sinh các tác động tiêu cực. Tuy nhiên, bên cạnh việc đánh giá mặt tích cực, vẫn còn một số ý kiến (thông qua điều tra khảo sát) cho thấy trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tốt, nguyên nhân là do tổ chức đại diện cho người lao động (Công đoàn) tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động (chiếm 33,4 %); nguyên nhân do bất cập từ quy định của pháp luật về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp chiếm (66,6%). Ngoài ra còn có một số vấn đề được được đề xuất, kiến nghị quan tâm như tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lao động, việc làm (53 ý kiến/100 phiếu); nâng mức lương của người lao động để người lao động ổn định cuộc sống, an tâm làm việc (47 ý kiến/100 phiếu); tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn (41 ý kiến/100 phiếu).
b. Về quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống
- Tác động tích cực:
 UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quản lý, điều hành giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính, các sở ngành có liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp, nắm bắt và triển khai thực hiện. Công tác quản lý, điều hành giá các mặt hàng dịch vụ thiết yếu đã có tác động rất lớn đối với ý thức bảo vệ người tiêu dùng, bình ổn giá, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đông đảo người dân và doanh nghiệp; góp phần phòng chống vi phạm pháp luật.
- Tác động tiêu cực:
Qua thực tiễn thi hành tại địa phương chưa thấy phát sinh tác động tiêu cực trong việc thi hành các quy định của pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu có biến động về giá do nhiều yếu tố khách quan ngoài phạm vi quản lý, điều hành của địa phương như giá điện, xăng, dầu… 
Công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được theo dõi, báo cáo thường xuyên hàng tháng, hàng quý; tuy nhiên, do số lượng hàng hóa, dịch vụ phải theo dõi khá nhiều (gạo, thực phẩm, xăng, dầu, giá các dịch vụ trong lĩnh vực y tế, du lịch…) nên vẫn còn một số mặt hàng chưa theo dõi kịp thời khi có biến động, thay đổi giá.   
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
a. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
- Quan tâm tăng cường điều kiện về biên chế, nhân lực, kinh phí cho nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhất là ở các cấp chính quyền địa phương.
- Thống nhất trong chỉ đạo triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật liên ngành trọng tâm hàng năm giữa các bộ ngành Trung ương và UBND các cấp nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ thống nhất với công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền ở địa phương.
b. Đối với các Bộ ngành
- Kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động, cũng như đảm bảo chế độ làm việc, chính sách đối với đội ngũ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó phát huy trách nhiệm năng lực của đội ngũ này trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
- Kiến nghị Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, rà soát và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tại các địa phương nhằm giúp cho đội ngũ công chức này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
2. Về các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 2023
a. Đối với lĩnh vực pháp luật về lao động, việc làm
- Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến lao động, việc làm.
- Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về việc làm. 
[bookmark: _GoBack]- Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định về lao động, việc làm. 
- Tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác lao động, việc làm. 
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan; giữa các cơ quan đối với doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện công tác lao động, việc làm. 
- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản trị xã hội, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác lao động, việc làm.
b. Đối với quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống
- Quan tâm bố trí các nguồn lực để đảm bảo thực hiện thi hành pháp luật về giá, chuẩn bị cho việc triển khai thi hành Luật giá số 15/2023/QH15 (có hiệu lực từ 01/7/2024).
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu trong lĩnh vực giá.
     	Trên đây là báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kính gửi Bộ Tư pháp tổng hợp chung./.
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